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I. Nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

1. Bậc trình độ kỹ năng nghề: 3 

Số TT 
Số hiệu 

kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

kiến thức 

Kết quả kiểm tra 

thực hành 
Ghi chú 

1  DCN01 Đạt Đạt  

2  DCN02 Đạt Đạt  

3  DCN03 Đạt Đạt  

4  DCN04 Đạt Đạt  

5  DCN05 Đạt Đạt  

6  DCN06 Đạt Đạt  

II. Nghề: CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

1. Bậc trình độ kỹ năng nghề:  3 

Số TT 
Số hiệu 

kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

kiến thức 

Kết quả kiểm tra 

thực hành 
Ghi chú 

1  OT01 Đạt Đạt  

2  OT02 Đạt Đạt  

3  OT03 Đạt Đạt  



4  OT04 Đạt Đạt  

5  OT05 Đạt Đạt  

6  OT06 Đạt Đạt  

7  OT07 Đạt Đạt  

8  OT08 Đạt Đạt  

9  OT09 Đạt Đạt  

10  OT10 Đạt Đạt  

11  OT11 Đạt Đạt  

12  OT12 Đạt Đạt  

13  OT13 Đạt Đạt  

14  OT14 Đạt Đạt  

15  OT15 Đạt Đạt  

16  OT16 Đạt Đạt  

17  OT17 Đạt Đạt  

18  OT18 Đạt Đạt  

19  OT19 Đạt Đạt  

20  OT20 Đạt Đạt  

III. Nghề : CẮT GỌT KIM LOẠI TRÊN CNC/TIỆN CNC 

1. Bậc trình độ kỹ năng nghề: 3 

Số TT 
Số hiệu 

kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

kiến thức 

Kết quả kiểm tra 

thực hành 
Ghi chú 

1  CNC01 Đạt Đạt  



2  CNC02 Đạt Đạt  

3  CNC03 Đạt Đạt  

4  CNC04 Đạt Đạt  

5  CNC05 Đạt Đạt  

6  CNC06 Đạt Đạt  

7  CNC07 Đạt Đạt  

IV. Nghề:  HÀN 

1. Bậc trình độ kỹ năng nghề: 3 

Số TT 
Số hiệu 

kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

kiến thức 

Kết quả kiểm tra 

thực hành 
Ghi chú 

1  HAN01 Đạt Đạt  

2  HAN02 Đạt Đạt  

3  HAN03 Đạt Đạt  

4  HAN04 Đạt Không Đạt  

5  HAN05 Đạt Đạt  

6  HAN06 Đạt Đạt  

7  HAN07 Đạt Không Đạt  

8  HAN08 Đạt Đạt  

9  HAN09 Đạt Đạt  

 


